






Phụ lục I
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

(Kèm theo Quyết định số:                 /2025/QĐ-UBND ngày        /            /2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản
phẩm tài nguyên

Đơn
vị

tính

Giá tính
thuế tài
nguyên
(đồng)

Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp
1 2 3 4 5 6
II Khoáng sản không kim loại

II1 Đất khai thác để san lấp, xây
dựng công trình

m3 70.000

II2 Đá, sỏi
II202 Đá

II20202 Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các
loại đá làm mỹ nghệ)

II2020201 Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối
dưới 0,4m3

m3 700.000

II2020202 Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối
đến từ 0,4m3 đến dưới 1 m3

m3 1.400.000

II2020203 Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ
1m3 đến dưới 3m3

m3 2.100.000

II2020204 Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối
trên 3m3

m3 3.000.000

II20203 Đá làm vật liệu xây dựng thông
thường

II2020301 Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ
(khoáng sản khai thác)

m3 100.000

II2020302 Đá hộc m3 150.000
II2020303 Đá cấp phối m3 200.000
II2020304 Đá dăm các loại m3 240.000
II2020307 Đá bụi, mạt đá m3 100.000

II3 Đá nung vôi và sản xuất xi
măng

II301 Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp
(khoáng sản khai thác) m3 90.000

II302 Đá sản xuất xi măng

II30201 Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng
sản khai thác)

m3 150.000

II30202 Đá sét sản xuất xi măng (khoáng
sản khai thác)

m3 90.000

II30203 Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

II3020302 Đá cát kết silic (khoáng sản khai
thác)

m3 60.000

II3020303 Đá cát kết đen (khoáng sản khai
thác)

m3 60.000

II4 Đá hoa trắng

II404 Đá hoa trắng sản xuất bột
carbonat

m3 400.000

II5 Cát

II501 Cát san lấp (bao gồm cả cát
nhiễm mặn)

m3 100.000

II502 Cát xây dựng
II50201 Cát đen dùng trong xây dựng m3 100.000

II503 Cát vàng sản xuất công nghiệp
(khoáng sản khai thác) m3 150.000

II7 Đất làm gạch, ngói m3 170.000
II10 Dolomite, quartzite

II1001 Dolomite

II100101 Đá Dolomite sau khai thác chưa
phân loại màu sắc, chất lượng

m3 450.000

II100103 Đá Dolomite sử dụng làm nguyên
liệu sản xuất công nghiệp

m3 200.000

II18 Than nâu, than mỡ
II1802 Than mỡ

II180202 Than mỡ có độ tro khô Ak>40% Tấn 1.100.000

II19 Than khác
II1901 Than bùn Tấn 280.000

II24 Khoáng sản không kim loại
khác

II2410 Đá phong thủy

II241007 Đá vôi, phiến vôi trang trí non bộ,
phong thủy

Tấn 1.200.000



Phụ lục II
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI HẢI SẢN TỰ NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số:                 /2025/QĐ-UBND ngày        /            /2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên
Đơn vị

tính
(đồng)

Giá tính
thuế tài
nguyên
(đồng)

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6
IV Hải sản tự nhiên

IV2 Hải sản tự nhiên khác
IV201 Cá

IV20101 Cá loại 1, 2, 3 Kg 42.000
IV20102 Cá loại khác Kg 30.000

IV202 Cua Kg 200.000
IV204 Mực Kg 95.000
IV205 Tôm

IV20501 Tôm hùm Kg 620.000
IV20502 Tôm khác Kg 150.000

IV206 Khác Kg 20.000



Phụ lục III
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số:                 /2025/QĐ-UBND ngày        /            /2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài
nguyên

Đơn
vị

tính

Giá tính
thuế tài
nguyên
(đồng)

Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp
1 2 3 4 5 6
V Nước thiên nhiên

V1
Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng
thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc
đóng chai, đóng hộp

V101 Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng
thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

V10102

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên
nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất
lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không
phải lọc một số hợp chất vô cơ)

m3 500.000

V10104 Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm,
tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

m3 20.000

V102 Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng
hộp

V10201 Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng
chai, đóng hộp

m3 300.000

V10202 Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng
hộp

m3 1.000.000

V2 Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh
doanh nước sạch

V201 Nước mặt m3 4.000
V202 Nước dưới đất (nước ngầm) m3 9.000

V3 Nước thiên nhiên dùng cho mục đích
khác

V301 Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu,
bia, nước giải khát, nước đá

m3 100.000

V302 Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng m3 50.000

V303 Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như
làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng

m3 7.000




